CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: MỸ THUẬT CƠ BẢN
Mã môn học: CNTT195
Thời gian thực hiện môn học: : 75 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập:60 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

· Vị trí: Là môn học cơ sở ngành, bố trí trước các môn chuyên ngành.

· Tính chất: Môn học bắt buộc

II. Mục tiêu môn học:

· Về kiến thức:

· Có kiến thức trong việc sử dụng màu sắc trong thiết kế ứng dụng

· Nắm được các nguyên tắc bố cục trong thiết kế ứng dụng

· Có kiến thức về quy trình trang trí

· Về kỹ năng:

· Sử dụng hiệu quả màu sắc (pha màu nước, màu trên máy tính) trong các sản phẩm thiết kế ứng dụng.

· Bố cục tốt được nội dung trong các sản phẩm thiết kế ứng dụng

· Có khả năng trang trí các mẫu sản phẩm ứng dụng

· Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

· Có ý thức trách nhiệm trong tác nghiệp thiết kế.

· Có khả năng tư vấn thiết kế.

· Có khả năng nhận định giá trị các sản phẩm thiết kế ở góc độ chuyên môn và các yếu tố về mỹ thuật, nghệ thuật.

· Rèn luyện khả năng tự học, tư duy sáng tạo.

· Phối hợp làm việc theo nhóm
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Bài 1: Tổng quan về mỹ thuật trong thiết kế.
	6
	3
	3
	 

	2
	Bài 2: Bố cục trong thiết kế
	15
	2
	13
	 

	3
	Bài 3: Màu sắc trong thiết kế
	15
	3
	12
	 

	4
	Bài 4: Trang trí
	21
	2
	18
	1

	5
	Bài 5: Trang trí các sản phẩm ứng dụng
	18
	3
	14
	 1

	Tổng cộng
	75
	13
	60
	2


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: TỔNG QUAN VỀ MỸ THUẬT TRONG THIẾT KẾ.

Thời gian: 06 giờ

1.Mục tiêu:

· Có kiến thức về mỹ thuật trong thiết kế

· Thấy được vai trò của mỹ thuật trong thiết kế

2. Nội dung bài:

2.1 Tổng quan

2.2 Vai trò của mỹ thuật trong thiết kế ứng dụng

Bài 2: BỐ CỤC TRONG THIẾT KẾ




Thời gian: 15 giờ

1. Mục tiêu:

· Có kiến thức về bố cục trong thiết kế

· Thấy được vai trò của bố cục trong thiết kế

2. Nội dung bài:

2.1. Vai trò bố cục trong thiết kế

2.2. Các nguyên tắc thiết kế

2.3. Các công thức chuẩn mực trong thiết kế.

2.4. Các lược đồ thiết kế

Bài 3: MÀU SẮC TRONG THIẾT KẾ




Thời gian: 15 giờ

1. Mục tiêu:

· Có kiến thức về màu sắc trong thiết kế

· Thấy được vai trò của màu sắc trong thiết kế

2. Nội dung bài:

2.1. Vai trò của màu sắc trong thiết kế

2.2. Các đặc tính về màu sắc

2.3. Các quy tắc phối màu

Bài 4: TRANG TRÍ







Thời gian:21 giờ

1. Mục tiêu:

· Thấy được vai trò của trang trí trong thiết kế.

· Nắm được quy trình cách điệu và trang trí cho hoa lá, động vật, trang trí hình tròn, hình vuông, tam giác, đường diềm.

· Tự tạo những họa tiết bản vẽ tay, bản vẽ trên máy tính và ứng dụng vào chuyên ngành của mình

2. Nội dung bài:

1. Nghiên cứu hoa, lá, động vật

      Chép hoa lá, động vật

2. Đơn giản và cách điệu hoa, lá, động vật

      2.1 Đơn giản hóa

      2.2 Cách điệu 

        2.2.1 Cách điệu nét

        2.2.2 Cách điệu mảng

        2.2.3 Cách điệu tổng hợp

3. Trang trí 1 hình vuông, tròn, tam giác, đường diềm

              3.1. Bố cục đối xứng qua 1 trục.

              3.2. Bố cục đối xứng qua 2 trục.

              3.3. Cấu trúc trang trí cơ bản của hình vuông, tròn, tam giác, đường diềm

              3.4. Các bước thực hiện bài tập

                 3.4.1. Phác thảo trắng đen.                       

                 3.4.2. Phác thảo màu.

                 3.4.3. Tìm hình (Ứng dụng hoạ tiết hoa, lá, động vật)

           3.4.4. Thể hiện
Bài 5: TRANG TRÍ CÁC SẢN PHẨM ĐỒ HỌA ỨNG DỤNG  
Thời gian: 18 giờ

1. Mục tiêu:

· Trang trí đươc một bình hoa, dĩa tròn hoặc dĩa vuông.... 

· Nắm được quy trình trang trí 1 sản phẩm đồ họa ứng dụng (bản vẽ tay và bản vẽ trên máy tính).

                1.1. Bố cục bất đối xứng: qua 1 trục, qua 2 trục

                1.2. Nhịp điệu. 

                1.3. Các bước thực hiện bài tập

                    1.3.1. Phác thảo đen trắng.

                    1.3.2. Phác thảo màu.

                    1.3.3. Tìm hình.(Ứng dụng hoạ tiết hoa, lá, động vật)

                    1.3.4. Thể hiện.
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng: Phòng học, phòng thực hành máy tính, máy chiếu

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính và các phần mềm thiết kế

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Các mẫu thiết kế để phân tích, nhận định và đánh giá

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

Nội dung:

· Kiến thức: Trình bày lại các khái niệm bài học

· Kỹ năng: Ứng dụng được các kiến thức trong bài học

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện tính tự giác và chuyên cần.

2. Phương pháp: thực hiện các bài kiểm tra/bài tập lớn trên lớp, kiểm tra cuối kỳ.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Lớp chuyên ngành thiết kế đồ họa

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học: Học qua sản phẩm thiết kế ứng dụng cụ thể

· Đối với giáo viên, giảng viên: Trình bày kiến thức, phân tích mẫu, đặt vấn đề.
· Đối với người học: Lắng nghe, ghi chép, giải quyết vấn đề giáo viên đặt ra

3. Những trọng tâm cần chú ý: Cách sử dụng màu sắc, bố cục, cách trang trí trong từng mẫu thiết kế.

4. Tài liệu tham khảo:

· Tóm tắt bài giảng của giảng viên phụ trách môn học

· Phương pháp tư duy & thực hành bố cục mỹ thuật - Method of thinking & on the composition on fine arts, Uyên Huy (Huỳnh Văn Mười), Mỹ thuật, 2013.

· Màu sắc và phương pháp dử dụng - Color & using method (Kèm đĩa CD)  Uyên Huy (Huỳnh Văn Mười), NXB Lao động - Xã hội, 2009

· Cơ sở phương pháp luận design, Lê Huy Văn, NXB Mỹ Thuật

Trang Web/CDs tham khảo

· http://www.design.íastage.edu

· http://dohoavn.net
· Ghi chú và giải thích (nếu có):
